
Phụ lục 1
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH, ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2023

(Kèm theo văn bản số ... ngày... của UBND tỉnh ...)

TT Tên dự án

Số, ngày văn bản
quyết định/ quyết
định điều chỉnh

chủ trương đầu tư

Báo cáo thẩm định
của Hội đồng thẩm

định hoặc đơn vị
chức năng

Nội dung phê duyệt theo văn bản quyết định/điều chỉnh chủ trương đầu tư (nếu
có) tại thời điểm báo cáo (cập nhật thông tin mới nhất) Số, ngày văn bản quyết

định/quyết định điều chỉnh
đầu tư dự án tại thời điểm

báo cáo (nếu có)
Chủ đầu tư TMĐT (triệu

đồng)

Nguồn vốn (liệt kê
các nguồn vốn sử
dụng cho dự án)

Thời gian thực
hiện

I Dự án nhóm A
1
2
...
II Dự án nhóm B
1
2
...
III Dự án nhóm C
1
2
...

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 2

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2023
(Kèm theo Công văn số           /STP-VP ngày       /8/2024 của Sở Tư pháp)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục/Tên dự án Chủ đầu
tư

Nhóm
dự án
(A, B,

C)

Nội dung được phê duyệt theo quyết định đầu tư/quyết định điều
chỉnh dự án (nếu có) tại thời điểm báo cáo

Lũy kế kế hoạch bố trí vốn từ khi khởi công đến
31/12/2023

Lũy kế giá trị giải ngân từ khi khởi công đến
31/01/2024

Kế hoạch bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2021 - 2025

Năm khởi
công, hoàn
thành, bàn
giao, đưa

vào sử
dụng,

quyết toán

Dự án
được
thanh
tra,

kiểm
toán,
giám
định

Số, ngày,
tháng,
năm

TMĐT Thời
gian
thực
hiện

NSTW
NSĐP Nguồn

khác Cộng NSTW
NSĐP Nguồn

khác Cộng NSTW
NSĐP Nguồn

khác Cộng NSTW
NSĐP Nguồn

khác CộngNS tỉnh NS
huyện NS xã NS tỉnh NS

huyện NS xã NS tỉnh NS
huyện NS xã NS

tỉnh
NS

huyện NS xã

1 2 3 4 5 6 7a 7b 7c 8 9 10 11 12a 12b 12c 13 14 15 16a 16b 16c 17 18 19 20a 20b 20c 21 22 23 24
TỔNG SỐ

I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP SANG
GIAI ĐOẠN 2021-2025

1 Dự án 1...
2 Dự án 2...

II DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM
2021

1 Dự án 1...
2 Dự án 2...

III DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM
2022

1 Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở
Tư pháp Sở Tư pháp B

83/NQ-
HĐND

16/9/2021
11,900 350

ngày 11,900 11,742
Năm KC:

2022; Năm
HT: 2024

Kiểm
toán

2 Dự án 2...

IV DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM
2023

1 Dự án 1...
2 Dự án 2...

Ghi chú:
- Báo cáo làm trên bảng excel, font chữ Times New Roman;
- Thông tin cột 24: dự án đã được kiểm toán là dự án được Kiểm toán nhà nước thực hiện;
- Đối với dự án đã được điều chỉnh quyết định đầu tư: cập nhật thông tin từ cột số 5 đến 10 theo quyết định phê duyệt dự án mới nhất.
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Phụ lục 3
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN/ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, CẤP/ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2021-

2023

(Kèm theo văn bản số ... ngày... của UBND tỉnh ...)

TT Tên dự án Tên nhà đầu
tư Địa điểm

Nhu cầu
sử dụng
đất (ha)

Văn bản
chấp

thuận/điều
chỉnh chủ

trương đầu
tư

Số, ngày
Giấy

CNĐKĐ
T và
Giấy

CNĐKĐ
điều

chỉnh

Nội dung đã được phê duyệt/điều chỉnh theo chủ
trương đầu tư/Giấy CNĐKĐT (cập nhật đến thời

điểm báo cáo)

Lũy kế tổng
vốn đầu tư đã
thực hiện đến
thời điểm báo

cáo

Thời gian
thực tế đưa
dự án vào
hoạt động

(tháng/năm)

Thời gian
chậm tiến độ

(nếu có)

Thời gian
thực hiện
đầu tư (từ
tháng/năm

đến
tháng/năm)

Vốn đầu tư (tỷ đồng)

Tổng
vốn đầu

tư

Vốn chủ
sở hữu

Vốn
vay, huy

động
hợp

pháp
khác

Vốn
NSNN
hỗ trợ

(nếu có)
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